
Mẫu số 02

BÁO CÁO KÊ KHAI XE Ô TÔ CỦA ĐƠN VỊ
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GIÁ TRỊ THEO SỔ KẾ TOÁN (Nghìn đồng) HIỆN TRẠNG SỬ DỤNG

Nguyên giá
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lại

Quản lý
nhà nước

Hoạt động sự nghiệp

Sử
dụng
khácTổng cộng

Trong đó Không
kinh
doanh
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doanh

Cho
thuê

Liên
doanh,
liên
kếtNguồn NS Nguồn khác

1 2 3 4 5 6 7 9 11 12 13 14 15 16 17 18

UBND XÃ ĐĂK TÔ

I Trung tâm Cung ứng dịch vụ công
xã Đăk Tô

1 Xe phát thanh truyền hình lưu động Ford 82A-002.59 4 2 2005 23-05-2005 673.270 673.270 0 X

II Đơn vị Ban Quản lý dự án và Dịch
vụ công ích xã

1 Xe chuyên dùng ép  rác Mishubishi
82K-1802 Mitsubíshi 82K-1802 3 1 Nhật Bản 2003 17-09-2003 NSNN 1.065.523 1.065.523 X

2 Xe chuyên dùng chở rác  hiệu
MitSubshi 7,5 Great Mitsubíshi 82M-000.46 3 1 Nhật Bản 2012 20-07-2012 NSNN 1124050 1.124.050 X

3 Xe ô tô chuyên dùng (xe ép rác, vận
chuyển rác) hiệu Hino Hino  82A-003.28 3 1 Nhật Bản 2020 06-07-2020 NSNN 1129300 1.129.300 677.354 X

4 Xe Ben Trường Hải 3,45 tấn THACO 82K-5050 3 2 Việt
Nam 2009 15-10-2009 NSNN 348390 348.390 0 X
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....., ngày.... Tháng ..... Năm 
NGƯỜI LẬP BIỂU THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ
(Ký, ghi rõ họ tên) (Ký, họ tên, đóng dấu)
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Mẫu số 03

BÁO CÁO KÊ KHAI TÀI SẢN CỐ ĐỊNH KHÁC CỦA ĐƠN VỊ 
(NGOÀI CƠ SỞ NHÀ, ĐẤT, CƠ SỞ HOẠT ĐỘNG SỰ NGHIỆP, XE Ô TÔ)

STT TÀI SẢN ĐƠN VỊ TÍNH SỐ LƯỢNG KÝ HIỆU NƯỚC SẢN
XUẤT

NĂM
SẢN
XUẤT

NGÀY,
THÁNG,
NĂM SỬ
DỤNG

GIÁ TRỊ THEO SỔ KẾ TOÁN (Nghìn Đồng) HIỆN TRẠNG SỬ DỤNG

Nguyên giá

Giá trị còn lại Quản lý nhànước

Hoạt động sự nghiệp
Sử
dụng
khácTổng cộng

Trong đó Không kinh
doanh

Kinh
doanh

Cho
thuê

Liên
doanh,
liên kếtNguồn NSNN Nguồn khác

1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

UBND XÃ ĐĂK TÔ

Trung tâm Cung ứng dịch vụ công xã Đăk Tô  5.055.636.510  5.055.636.510  643.999.850

1 Máy móc thiết bị  4.347.753.500  4.347.753.500  643.999.850

1.1 Máy móc, thiết bị văn phòng phổ biến

1.2 Máy móc, thiết bị phục vụ hoạt động chung

1.3 Máy móc, thiết bị chuyên dùng  4.347.753.500  4.347.753.500  643.999.850

1 Máy phát thanh EMICO 1000W TX 1000A-FM Máy 1 01/2012  205.000.000  205.000.000 Đang sử dụng

2 Thiết bị ánh sáng Cái 1 01/2013  97.300.000  97.300.000 Đang sử dụng

3 Máy quay chuyên dụng SONY PXW-Z190 4K Máy 1 12/2020  160.310.000  160.310.000  76.848.000 Đang sử dụng

4 Loa full đơn 4 tấc DC-15  Loa thùng toàn dãy 2way Cái 1 12/2020  204.000.000  204.000.000  85.680.000 Đang sử dụng

5 SUBWOOFER SPEAKER DSW 3000 Cái 1 12/2020  129.000.000  129.000.000  54.180.000 Đang sử dụng

6 Loa Full-Range Monitor Dus Audio X-15 Cái 1 12/2020  89.000.000  89.000.000  37.380.000 Đang sử dụng

7 AMPLIFIER STEREO L2-1500 Bộ 1 12/2020  43.500.000  43.500.000  18.270.000 Đang sử dụng

8 AMPLIFIER STEREO L4-800 Bộ 1 12/2020  54.500.000  54.500.000  22.890.000 Đang sử dụng

9 AMPLIFIER STEREO DUS L4-600 Bộ 1 12/2020  39.780.000  39.780.000  16.707.600 Đang sử dụng

10 DIGITAL CROSSOVER XH-D36 Cái 1 12/2020  52.000.000  52.000.000  21.840.000 Đang sử dụng

11 Qu-232 Digital Mixer Cái 1 12/2020  99.000.000  99.000.000  41.580.000 Đang sử dụng

12 AH30Cable Line A udio 24in/4out30m m 1 12/2020  25.000.000  25.000.000  10.500.000 Đang sử dụng

13 Led full 54x9 full color (WRGB) Cái 1 12/2020  90.000.000  90.000.000  37.800.000 Đang sử dụng

14 Đèn kỹ xảo movinghead Beam 230 beam 230W Cái 1 12/2020  148.500.000  148.500.000  62.370.000 Đang sử dụng

15 CARD SUNLILIHT điều khiển đèn 12/2020  13.900.000  13.900.000  5.838.000 Đang sử dụng

16 Khung treo đèn 4D Cái 1 12/2020  68.000.000  68.000.000  28.560.000 Đang sử dụng

17 Chân trụ  treo đèn par led Cái 1 12/2020  25.000.000  25.000.000  10.500.000 Đang sử dụng

18 Máy quay phim KTS Sony PXW-Z90V Máy 1 12/2024  98.000.000  98.000.000  85.750.000 Đang sử dụng

19
Loa Full 4 tấc, 2 bass công suất 1000w/loa. SUNAUDL
SR - 4733

Cái 1 01/2015  24.332.000  24.332.000 Đang sử dụng

20 MixerYamaha 01/2016  11.000.000  11.000.000 Đang sử dụng

21 Power Ampli-công suất 6000w, SUNAUDI CRÉT-6000 Cái 1 01/2015  20.729.500  20.729.500 Đang sử dụng

22 Trụ Ăngten 87m Trụ 1 01/2004  95.800.000  95.800.000 Đang sử dụng

23 Bộ dựng phim HD-2K Bộ 1 01/2018  147.000.000  147.000.000 Đang sử dụng

24 Cụm pa nô trước hội trường huyện 24m2 Cụm 1 01/2015  28.880.000  28.880.000 Đang sử dụng

25 Bàn bóng bàn P25 Bàn 2 02/2024  29.100.000  29.100.000  27.306.250 Đang sử dụng

26 Máy phát hình CH50 - 1000W Máy 1 2013  1.531.910.000  1.531.910.000
Hỏng, không sử
dụng được

27 Bộ thu truyền hình không dây Máy 1 2013 - 2018  817.212.000  817.212.000
Hỏng, không sử
dụng được
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28 Tủ đông Aqua 365l Cái 1 2020  10.000.000  10.000.000  2.000.000 Đang sử dụng

2
Công cụ dụng cụ (Gồm: những tài sản không đủ tiêu
chuẩn là tài sản cố định theo Thông tư 23/2023/TT-
BTC ngày 25/4/2023 của Bộ Tài chính )

707.883.010 707.883.010

1
Dây jack kết nối âm thanh trọn bộ

Bộ 1 6.300.000 6.300.000
Đang sử dụng

2
Mixer 14 line,14 band equalizer SUNAUDI MX-1402E

Bàn 1 0
Đang sử dụng

3
Bóng đèn cao áp

Cái 4 03/2021 1.200.000 1.200.000
Đang sử dụng

4
Đèn Led phòng thu

Cái 4 03/2021 2.200.000 2.200.000
Đang sử dụng

5
Chân gắn đèn Led

Cái 2 1.200.000 1.200.000
Đang sử dụng

6
Cờ Đại treo Quảng trường

Lá 1 1.000.000 1.000.000
Hỏng, không sử
dụng được

7
Cờ khu vực tượng đài

Cái 6 1.200.000 1.200.000
Hỏng, không sử
dụng được

8
Equalizer 30 band SUNAUDI - 830

1 4.950.000 4.950.000
Đang sử dụng

9
Hệ thống pa nô lễ đài (QT 24/4)

Cụm 2 2012 14.600.000 14.600.000
Hỏng, không sử
dụng được

10
Máy ảnh Nikon D3500

Cái 1 2019 5.880.000 5.880.000
Đang sử dụng

11
Micrô không dây cầm tay 2 anten SE-300

Cái 1 0 0
Đang sử dụng

12
Micro không dây cầm tay Micro Shure BLX 288A/PG58

Cái 2 25.900.000 25.900.000
Đang sử dụng

13
Micrô Sennheier 2016

0 0
Đang sử dụng

14
Pa nô lắp ráp di động 24/4

7.311.250 7.311.250
Đang sử dụng

15
Pin máy quay camera

Cái 1 9.500.000 9.500.000
Đang sử dụng

16
Sách

Quyển 1314
0 0 Đang sử dụng

17
Sách tài liệu

Quyển 554
0 0 Đang sử dụng

18
Sách tài liệu

Quyển 1498
0 0 Đang sử dụng

19
Sách tài liệu

Quyển 926
0 0 Đang sử dụng

20
Sách thư viện

Quyển 396
0 0 Đang sử dụng

21
Sách thư viện

Quyển 362
0 0 Đang sử dụng

22
Tủ đựng mixer 32 đường line

Cái 1
4.950.000 4.950.000 Đang sử dụng

23
Led full 54x9 full color (WRGB)

Cái 1
3.150.000 3.150.000 Đang sử dụng

24
Led full 54x9 full color (WRGB)

Cái 1
3.150.000 3.150.000 Đang sử dụng

25
Led full 54x9 full color (WRGB)

Cái 1
3.150.000 3.150.000 Đang sử dụng

26
Led full 54x9 full color (WRGB)

Cái 1
3.150.000 3.150.000 Đang sử dụng

27
Led full 54x9 full color (WRGB)

Cái 1
3.150.000 3.150.000 Đang sử dụng

28
Led full 54x9 full color (WRGB)

Cái 1
3.150.000 3.150.000 Đang sử dụng

29
Led full 54x9 full color (WRGB)

Cái 1
3.150.000 3.150.000 Đang sử dụng

30
Led full 54x9 full color (WRGB)

Cái 1
3.150.000 3.150.000 Đang sử dụng

31
Led full 54x9 full color (WRGB)

Cái 1
3.150.000 3.150.000 Đang sử dụng

32
Led full 54x9 full color (WRGB)

Cái 1
3.150.000 3.150.000 Đang sử dụng

33
Led full 54x9 full color (WRGB)

Cái 1
3.150.000 3.150.000 Đang sử dụng
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34
Led full 54x9 full color (WRGB)

Cái 1
3.150.000 3.150.000 Đang sử dụng

35
Khối thu tín hiệu LNP

Cái 10
01/1998 3.500.000 3.500.000 Đang sử dụng

36
Cụm pa nô 20 m2

Cụm 1
12/2000 812.000 812.000

Hỏng, không sử
dụng được

37
Khung sắt treo phông

Cái 1
12/2000 481.400 481.400 Đang sử dụng

38
Sà đơn

Cái 1
12/2000 400.000 400.000

Hỏng, không sử
dụng được

39
Sà kép

Cái 1
12/2000 472.000 472.000

Hỏng, không sử
dụng được

40
Côn trble D750

Cái 2
12/2008 3.200.000 3.200.000 Đang sử dụng

41
Tủ đựng mitxer

Cái 1
12/2010 3.360.000 3.360.000 Đang sử dụng

42
Khung pa nô bướm ( 2x1)

Cái 114
12/2011 22.388.660 22.388.660

Hỏng, không sử
dụng được

43
Khung pa nô bướm ( 2x1)

Cái 80
12/2011 15.711.340 15.711.340

Hỏng, không sử
dụng được

44
Bát cờ

Cái 150
12/2012 25.500.000 25.500.000 Đang sử dụng

45
Cán cờ hồng kỳ

Cái 40
12/2012 6.000.000 6.000.000 Đang sử dụng

46
Cán cờ pa nô

Cái 30
12/2012 6.750.000 6.750.000 Đang sử dụng

47
Dụng cụ hỗ trợ

Bộ 1
12/2013 12.020.000 12.020.000 Đang sử dụng

48
Trụ treo băng rôn

Trụ 12
12/2013 57.360.000 57.360.000 Đang sử dụng

49
Cán cờ hồng kỳ phi 27 dài 4m

Cái 100
12/2015 14.000.000 14.000.000 Đang sử dụng

50
Cán cờ hồng kỳ phi 27 dài 4m

Cái 69
12/2015 9.660.000 9.660.000 Đang sử dụng

51
Cán cờ pa nô phi 21 dài 2,5 m

Cái 18
12/2015 1.125.000 1.125.000 Đang sử dụng

52
Bảng pa nô nhà VH

Cái 100
12/2017 4.000.000 4.000.000 Đang sử dụng

53
Cờ chuối 2017

Cái 69
12/2017 2.500.000 2.500.000

Hỏng, không sử
dụng được

54
Cờ Đảng, cờ Tổ quốc đại 2017

Cái 18
12/2017 4.500.000 4.500.000

Hỏng, không sử
dụng được

55
Cờ Đảng, cờ Tổ quốc nhỏ 2017

Lá 30
12/2017 12.000.000 12.000.000

Hỏng, không sử
dụng được

56
Cờ dây vải phi bóng 2017

Lá 300
12/2017 3.000.000 3.000.000

Hỏng, không sử
dụng được

58
Chân Micrô dài

Cái 1
12/2018 400.000 400.000 Đang sử dụng

59
Cờ hồng kỳ 1,5 m

Lá 10
12/2018 650.000 650.000

Hỏng, không sử
dụng được

60
Cờ hồng kỳ 2,8 m

Lá 22
12/2018 2.640.000 2.640.000

Hỏng, không sử
dụng được

61
Cờ hồng kỳ 3 m

Lá 100
12/2018 12.000.000 12.000.000

Hỏng, không sử
dụng được

62
Cờ tổ quốc nhỏ

Lá 300
12/2018 13.500.000 13.500.000

Hỏng, không sử
dụng được

64
Equalizetexasmx 1202

Cái 1
12/2018 1.948.500 1.948.500 Đang sử dụng

65
Khung pa nô bướm (2x1)

Cái 7
12/2018 1.120.000 1.120.000

Hỏng, không sử
dụng được

66
Máy ghi âm

Cái 1
12/2018 3.000.000 3.000.000

Hỏng, không sử
dụng được

67
Micrô có dây

Cái 1
12/2018 400.000 400.000 Đang sử dụng

68
Pa nô 24/4 (10 tấm tôn khung pano)

Cái 1
12/2018 13.078.000 13.078.000 Đang sử dụng

69
Trụ cờ INOX tượng đài chiến thắng

Trụ 6
12/2018 36.000.000 36.000.000 Đang sử dụng

70
Máy ghi âm

Cái 1
01/2019 2.900.000 2.900.000

Hỏng, không sử
dụng được
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71
Ổ cứng Toshiba 500G

Cái 1
06/2019 1.200.000 1.200.000 Đang sử dụng

72
Băng Lau

Cuốn 4
07/2019 700.000 700.000 Đang sử dụng

73
Băng Quay

Cuốn 25
07/2019 4.000.000 4.000.000 Đang sử dụng

74
Băng Quay

Cuốn 30
08/2019 4.800.000 4.800.000 Đang sử dụng

75
Thẻ nhớ Sandisk SD 32GB

Cái 1
11/2019 350.000 350.000 Đang sử dụng

77
Đọc thẻ máy chiếu, camera

Cái 1
02/2020 700.000 700.000 Đang sử dụng

78
CB tép 20A

Cái 4
12/2020 1.000.000 1.000.000 Đang sử dụng

79
Dây phân phối đèn 2x 4.0

m 200
12/2020 7.600.000 7.600.000 Đang sử dụng

80
Dây phân phối đèn Par 12 ruột

m 50
12/2020 4.500.000 4.500.000 Đang sử dụng

81
Dây tín hiệu đèn

m 50
12/2020 2.500.000 2.500.000 Đang sử dụng

82
Đèn Par 64 1000W

Cái 14
12/2020 13.300.000 13.300.000 Đang sử dụng

83
Led COB 4x100W

Cái 4
12/2020 18.000.000 18.000.000 Đang sử dụng

84
Ổ cắm điện 6 lỗ

Cái 3
12-2020 690.000 690.000 Đang sử dụng

85
SW1016 Mixer đèn 16 + công suất đèn

Cái 1
01-2020 4.800.000 4.800.000 Đang sử dụng

86
Cờ chuối 2021

Bộ 1
05-2021 150.000 150.000

Hỏng, không sử
dụng được

87
Cờ hồng kỳ

Lá 11
05-2021 1.100.000 1.100.000

Hỏng, không sử
dụng được

88
Cờ tổ quốc đại

Cái 1
05-2021 1.000.000 1.000.000

Hỏng, không sử
dụng được

90
Bộ thu truyền thanh không dây (gồm 2 loa, 1 máy thu,
đầu thu)

28
0 0 Đang sử dụng

91
Bộ thu truyền thanh không dây (gồm 2 loa, 1 máy thu,
đầu thu)

43
0 0 Đang sử dụng

92
DMX512 điều khiển cho ParLed và cho Beam

Cái 2 8.512.000 8.512.000
Đang sử dụng

93
Cụm loa truyền thanh không dây 2019

Bộ 3 2019 3.990.000 3.990.000
Đang sử dụng

94
Cụm loa truyền thanh không dây 2020

Bộ 5 2020 16.682.160 16.682.160
Đang sử dụng

95
Cụm loa truyền thanh không dây 2020

Bộ 6 2020 19.833.000 19.833.000
Đang sử dụng

96
Cụm loa truyền thanh không dây 2021

Bộ 15 2021 59.192.100 59.192.100
Đang sử dụng

97
Cụm loa truyền thanh không dây 2022

Bộ 9 2022 50.925.600 50.925.600
Đang sử dụng

98
Loa tích hợp Gunners

Cái 1 3.200.000 3.200.000
Đang sử dụng

99
Bộ chia mạng wifi

Bộ 1 02-2021 250.000 250.000
Đang sử dụng

100
Tủ máy

Bộ 1 5.040.000 5.040.000
Đang sử dụng

101
Micro không dây Pkpro - Z3000

Bộ 1 02-2023 7.200.000 7.200.000
Đang sử dụng

102
Shure UGX10II

Cái 2
02-2023 13.900.000 13.900.000 Đang sử dụng

103
Micro không dây cầm tay Micro Shure BLX 288A/PG58 09-2023 25.900.000 25.900.000 Đang sử dụng

104
Máy ghi âm

Cái 1
2015 4.000.000 4.000.000

Hỏng, không sử
dụng được

105
Bộ sạc pin rời BC-TRV 2.500.000 2.500.000

Hỏng, không sử
dụng được

106
Loa truyền thanh công nghệ

Cái 70
Đang sử dụng

107
Cụm thu loa truyền thanh công nghệ

Cụm 34
Đang sử dụng
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108
Loa FM

Cái 64
Đang sử dụng

109
Cụm thu loa FM

Cụm 29
Đang sử dụng

110
Máy phun thuốc mô tơ điện

Cái 1 2019 3.750.000 3.750.000
Hỏng, không
 sử dụng được

111
Seranh bán tự động tiêm gia cầm

Cái 5 2019 5.000.000 5.000.000
Hỏng, không
sử dụng được

112
Tủ đông Alaska

Cái 1 2019 6.300.000 6.300.000
Hỏng, không
 sử dụng được
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